
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 
Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 
Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 
Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 
Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn 

nến lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu 

của bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích 

ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 

( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Quỳnh Nga 
- Cô số 2: Hà Thị Giang 

Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 
- Cô số 1: Hà Thị Giang 
- Cô số 2: Ng.Quỳnh Nga 

Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Quỳnh Nga 
- Cô số 2: Hà Thị Giang 

Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 
- Cô số 1: Hà Thị Giang 
- Cô số 2: Ng.Quỳnh Nga 

Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 
- Cô số 1: Ng.Quỳnh Nga 
- Cô số 2: Hà Thị Giang 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 
( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Vân Anh 
- Cô số 2: Dương Thu Hòa 

Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 
- Cô số 1: Dương Thu Hòa 
- Cô số 2: Ng.Vân Anh 

Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Vân Anh 
- Cô số 2: Dương Thu Hòa 

Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 
- Cô số 1: Dương Thu Hòa 
- Cô số 2: Ng.Vân Anh 

Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 
- Cô số 1: Ng.Vân Anh 
- Cô số 2: Dương Thu Hòa 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 
( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 
- Cô số 1: Lê Linh Chi 
- Cô số 2: Ng.Quỳnh 

Trang 

Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Quỳnh Trang 
- Cô số 2: Lê Linh Chi 

Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 
- Cô số 1: Lê Linh Chi 
- Cô số 2: Ng.Quỳnh Trang 

Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Quỳnh 

Trang 
- Cô số 2: Lê Linh Chi 

Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 
- Cô số 1: Lê Linh Chi 
- Cô số 2: Ng.Quỳnh Trang 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 

( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B5 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 

- Cô số 1: Ng.Thị Trang 

- Cô số 2: Lê Thu Vân 

Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 

- Cô số 1: Lê Thu Vân 

- Cô số 2: Ng.Thị Trang 

Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 

- Cô số 1: Ng.Thị Trang 

- Cô số 2: Lê Thu Vân 

Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 

- Cô số 1: Lê Thu Vân 

- Cô số 2: Ng.Thị Trang 

Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 

- Cô số 1: Ng.Thị Trang 

- Cô số 2: Lê Thu Vân 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 

( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B6 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(31/10 - 4/11/2022) 
- Cô số 1: Lê Thị Hương 
- Cô số 2: Ng.Hà Phương 

Tuần II 

(07/11 - 11/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Hà Phương 
- Cô số 2: Lê Thị Hương 

Tuần III 

(14/11 - 18/11/2022) 
- Cô số 1: Lê Thị Hương 
- Cô số 2: Ng.Hà Phương 

Tuần IV 

(21/11 - 25/11/2022) 
- Cô số 1: Ng.Hà Phương 
- Cô số 2: Lê Thị Hương 

Tuần V 

(28/11 - 2/12/2022) 
- Cô số 1: Lê Thị Hương 
- Cô số 2: Ng.Hà Phương 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Tai ai tinh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Cô và mẹ” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Thầy cô cho 

em mùa xuân” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

ấm trà” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mẹ ơi có 

biết” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Sở thích của gia đình bé 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

- TCVĐ: Bắt bóng 

LQVH 

Thơ  

“Cái bát xinh xinh”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

Nhận biết và so sánh đặc 

điểm giống và  khác nhau 

giữa các hình vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau giữa hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng so sánh 

chiều rộng của  

2 đối tượng 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng 

 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Gấp và dán quần áo 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Làm bưu thiếp chào mừng 

ngày 20-11 

( §Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài ) 

TẠO HÌNH 
Cắt dán hình bé thích 

(Đề tài) 
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LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11/2022) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hòa 
- Cô số 2: Phan Lan 

Phương 

Tuần 2 

(07/11 - 11/11/2022) 
- Cô số 1: Phan Lan Phương 
- Cô số 2: Nguyễn Thị Hòa 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11/2022) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hòa 
- Cô số 2: Phan Lan Phương 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11/2022) 
- Cô số 1: Phan Lan 

Phương 
- Cô số 2: Nguyễn Thị Hòa 

Tuần 5 

(28/11 - 2/12/2022) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hòa 
- Cô số 2: Phan Lan Phương 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Nhà của 

tôi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ba ngọn nến 

lung linh” 

+ TCAN: Hát theo tranh 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Múa MH “Múa 

cho mẹ xem” 

-  NDKH:  

+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

+ TCAN: Chiếc hộp kì 

diệu 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: VĐ “Hoa bé 

ngoan” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Bông hồng 

tặng cô” 

- TCAN: Ai nhanh nhất 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Mẹ ơi 

có biết” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Ru con” 

+ TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Con 

chim vành khuyên” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Bà thương 

em” 

+ TCVĐ: Đi theo tiếng 

nhạc 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Ngôi nhà thân yêu  

của bé 

KHÁM PHÁ 

Người thân trong  

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Những công việc bé giúp 

đỡ bố mẹ khi ở nhà. 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Ném trúng 

đích (ném đích ngang) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

LQVH 

Truyện 

“Bông hoa cúc trắng” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Bật qua vật cản 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu. 

LQVH 

Thơ  

“Lấy tăm cho bà”  

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80cm 

- TC: Lộn cầu vồng 

Thứ 5 

LQVT 

So sáng độ lớn của  

2 dối tượng. 

LQVT 

So sánh đô lớn của 

3 đối tượng. 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh số lượng 

trong phạm vi 1, 2. 

Nhận biết chữ số 1, 2. 

LQVT 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết chữ số 3 

LQVT 

So sáng, thêm bớt tạo sự 

bằng nhau giữa 2 nhóm 

đối tượng trong  

phạm vi 3. 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Vẽ ngôi nhà của bé 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung mẹ 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 
Trang trí bưu thiếp chào 

mừng ngày 20-11 

(§Ò tµi) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chiếc cốc 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đồ dùng trong gia 

đình bé thích 

(Đề tài) 

 


